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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường cho con. 

TV 119,105 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua  những bài tập  

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.  

Những bài tập này dùng chính những  

Nhân Vật và Địa Danh  

được nói tới trong Tân Ước.   

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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131. TÌM TỪ KHÁC NHÓM     
 
  

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới 
đây có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân 
vật mới. Đó là nhân vật nào ? 
 
 

EIBMGU 
NAEPHR 
KEITTIN 
HOALPO 
ABATHI 
OXPARA 
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132. TỪ KHÁC NHÓM    
 
 
 

EVA 
MARIA 
XARA 
HAGA 
ELISABET 
GIOKHEVET 
 
 

Nhân vật nào trong chuỗi nhân vật dưới 
đây không cùng nhóm với những nhân 
vật trên. 
 

 

GIESU 
RUT 
TAMA 
 PHEBE 
 
 
 
 
 
 

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 

nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” 

Mt 4,4 
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133. TÌM TỪ CÕN THIẾU    
 
 

  IXAAC + KIT = AXA 
  TECXIO – DAVIT = EVA 
  ONEXIPHORO – TITO = AXA 
 

Vậy :  EVA + GIESU =   ?  
 
 

Từ nào dưới đây được điền vào dấu chấm 
hỏi ? 
 

AVIHUT  
ADAM 
SALOMON 
GIUSE 
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134. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI      
 
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài 
mẫu tự theo 1 trật tự lôgíc nhất định. 
Những nhân vật này là ai ? 
 

 

CLOAUIDO 
PIHLEOMN 
PYHGHLEO 
QIURIINO 
GOISIIGA 
HREODOIN 
AELXADNE 

 
Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật 
PHILEMON. 
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135. TÌM MỐI QUAN HỆ     
 
  

GHECSOM   con ông  MOSE  
SET              con ông  ADAM 
PHERO        con ông  GIOAN  

?             con ông  TIME  
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136. LOẠI BỚT     
 
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 nguyên 
âm vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng loại ra 
chúng. 

 
 

EA 
ADAMA 
RAOU 
SUASANNA 
TOAMA 
AMARIA 
AMOTA 
OVETA 
AGABAO 
EALI 

 
Gợi ý :  
 

    Trong những từ này có nhân vật AGABO. 
 

 
 

“Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không.  

Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” 

Mt 5,37 
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137. CÙNG TÌM     
 
 

Những nhân vật phụ nữ trong Thánh 
Kinh này được sắp xếp theo 1 trật tự 
nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào 
không tiếp theo trong dãy từ này. 

 
 

ACXA 
PHEBE 
MINCA 
EVODIA 
GAIEN  
TIAXA 
AVIGAGIN 
RAKHEN 
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138. NHANH MẮT     
 
 

Các nhân vật này được sắp xếp theo 
1 nguyên tắc lôgic nhất định. Bạn 
xem những nhân vật này là ai ? 
 

 

EON 
NOMIS 
ABANAB 
USEIG 
NIHKA 
ESOM 
HCEXOIG 
OLEHGYHP 
ACTIROP 
EUSOIG  

 
Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật NOE. 
 
 
 

 

“Anh em hãy yêu thương nhau 

như Thầy đã yêu thương anh em.” 

Ga 1 5, 12 
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139. SẮP XẾP CHO ĐÖNG      
 
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp 
chữ đã quên xếp 2 phụ âm vào tên 
nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng. 

 
 

BAIE      TM 
NAHANAE    NT 
AHALAEN    NM 
EGIAKI     MN 
AIHA      PC 
ARAHA     MP 
MOHUELAC    TS 
LAAO      RD 
EENE      TP 
NIODEO     MC 
 

Gợi ý :  
Trong những từ này có  
nhân vật NICODEMO. 
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140.  NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU     
 
 

Điền 2 mẫu tự vào dấu ** để hoàn 
thành tên của 1 nhân vật ở bên trái và 
bắt đầu tên 1 nhân vật ở bên phải. 

 
 

ITMA ** GIAKIM 
QUA ** MA 

OLIM ** TROBA 
NATH ** RE 

TIM ** EXIPHORO 
DORUXI ** DARO 

HA ** PRIEN 
PHE ** DO 

GIACO ** LIA 
DE ** TTHEU 

 
Gợi ý :  

Trong những từ này có  
nhân vật GIACOBE. 
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141. TÌM KẾM     
 
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 
1 trật tự nhất định. 
 

 

COLAUDIO 
DORUXILA 
EVODIA 
 

          ************** 
 

ELISA 
BAGIESU 
ACKHELAO 
XILA     
  

 

Từ tiếp theo là gì ? 
 
 
 
 
 

“Lương thực của Thầy 

 là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, 

 và hoàn tất công trình của Người .” 

Ga 3,34 
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142. TÌM TỪ KHÁC NHÓM     
 
 

Chỉ có một từ trong nhóm mẫu tự dưới 
đây có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân 
vật mới. Đó là nhân vật nào ? 
 

 

ASINI 
NIODM 
ULAQI 
LADYE 
AQOTU 
EGISA 
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143.  ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG     
 
 

Khi sắp chữ, người thợ đã vô ý 
đánh rơi chữ cái đầu tiên. Bạn hãy 
điền vào cho đủ. 
 
 

….OMA 
….OPATRO 
….IMEON 
….NNA 
….TMAEN 
….HELICH 
….ACGAI 
….MON 
….ALAC 
….AIN 
 

Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật TOMA. 
 
 
 

 

“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ,  

thì Con Người sẽ đến.” 

Lc 12,40 
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144. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG         
 
 

Khi sắp chữ, người thợ đã bỏ quên 
1 chữ. Bạn hãy thêm vào cho đủ để 
tạo ra những nhân vật. 
 

 

MOT 
BELI 
CIN 
DVIT  
PRAHAM 
GICOP 
KHNANIA 
DCARIA 
MIN 
 

Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật GIACOP 
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145. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG     
 
 

Khi xếp chữ, người thợ đã bỏ quên 
1 chữ. Bạn hãy thêm vào cho đủ để 
tạo ra những nhân vật 
 

 

XOPHONA 
NATHN 
DANIN 
MALAKI 
GION 
ISAA 
KHABACC 
NAKHM 
GIOA 
EDEKIN 
 

Gợi ý :  
 

Trong những từ này có  
nhân vật GIOEN. 
 

“Kẻ được gọi thì nhiều, 

mà người được chọn thì ít.” 

Mt 22,14 
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146. SẮP XẾP TỪ VỰNG     
 
 

Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 10 
chữ cái đã bị cắt đôi và được thêm 
vào 1 số từ khác. Bạn hãy sắp xếp 
những từ này lại sao cho mỗi cặp từ 
xuất hiện 1 nhân vật. 
 

 

AMMOTHU 
SALACAI 

 

THONEXI 
PHOROMA 

 

MEGIOKH 
ONGIATE 
 

Gợi ý :  
Trong những từ này có  
nhân vật MOTHUSELAC . 
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147.  XẾP TỪ THEO NHÓM    
 
 

Những dãy từ của các nhân vật 
dưới đây đều được sắp xếp theo 1 
nguyên tắc nhất định 
 

 

MONAXON 
DACARIA 
GIOANNA 
MALAKHI 
AKHAICO 
TERAC 
NICANO 
ACPACSAT 
BOLATTO 
 
 

 Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên. 
 
 

KHETRON 
ITXAKHA 
GAPRIEN 
ADAM 
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148.   NHANH MẮT   
 
 

Trong những nhân vật dưới đây có 1 
nhân vật mà ta dùng những mẫu tự 
của nó để tạo thành 1 nhân vật mới. 

 
 

GIOAN 
AGABO 
KENAN 
TIMON 
ARETA 
GIOEN 
QUATO 
 GIUDA 
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149. CÙNG TÌM    
 
  

Đây là những nhân vật được nói tới 
trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 
2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là 
những nhân vật nào. 
 

 

TEPAPRODITOP 
EGIOTHAMI 
AGIOXECHA 
MONEXIPHOROC 
EBERECGIAN 
THECMOGHENEN 
ETHEOPHILOT 
 
 

Gợi ý :   
Trong dãy từ này có nhân vật THEOPHILO. 
 
 
 
 

 

“Không ai có tình thương nào cao cả hơn tình thương 

của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” 

Ga 15,13 
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150. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    
 
  

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 
1 trật tự nhất định. 
 

 

RUT 
LINO 
DANIEN 
 
 

Từ tiếp theo là gì ? 
 
 

COLAUDIA  
DAKEU  
CORAC 

  SIMON  
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151. NHANH MẮT   
 
 

Trong những nhân vật dưới đây có 1 
nhân vật mà ta dùng những mẫu tự 
của nó để tạo thành 1 nhân vật mới. 
 

   

ADAM 
CAIN 
SAUN 
TITO 
LINO 
ENOT 
XARA 
AMON 
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152. NHANH MẮT    
 
 

Trong những nhân vật dưới đây có 1 
nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của 
nó để tạo thành 1 nhân vật mới. 

 
   

AGABO 
KENAN 
TIMON 
ARETA  
GIESU 
GIOEN 
QUATO 
GIUDA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa , Thiên Chúa của ngươi, 

 hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn; 

 ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” 

Mt 22,37 
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153. LOẠI BỚT     
 
 

Người thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 
nguyên âm và 1 phụ âm vào mỗi nhân 
vật. Bạn cố gắng tìm ra chúng. 

 
 

EVAMI 
MOSENI 
AHARONNA 
GIESUBI 
QUIRINIOMA 
XOPATROMA 
TADEOMI 
PORITCAPA 
PHYGHELOME 
MONAXONNI 
 

Gợi ý :  
 

Trong những từ này có  
nhân vật MONAXON. 
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154.  NHÂN VẬT TIẾP THEO    
 
 

AGABO 
TABITHA 
HECMA 
LYDIA 
GIESU 
MAGOC 
AKHAP 

? 
 

Nhân vật nào dưới đây sẽ được thay 
vào dấu chấm hỏi . 
 
 

RAPHAEN  
GAIO 
TECXIO 
SIMEON 

 
 
 

 
“Kẻ nào nguyền rủa mẹ cha, 

ngay giữa đêm khuya đèn nó bị tắt ngúm.” 

Châm ngôn 20,20 
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155. NHÂN VẬT BÍ ẨN    
 
 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.  
Bạn hãy tìm đó là ai ? 
 

 
  LADARO   ITMAEN     NAAMAN     OLIMPA
  
  NICAN     KENNAN     KHANAN     LADARO 
 
  AVIGIA    GIORAM     EUBULO      GIERET 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 * GB. Nguyễn Thái Hùng 

 
156.  CON CHỮ BÍ ẨN    
 
 

Các nhân vật dưới đây được sắp 
xếp theo 1 trật tự nhất định. 
 

   

   AXA 
  ELIEDE 
  NERON 
  ONEXIMO 
 
 

Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên. 
 

 

  NAKHUM 
  NAAMAN 
  LUKIO 
  ITXAKHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin  

khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được.” 

Mt 21,12  
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157.  NHÌN NHANH NHỚ NHANH    
 
 

Đây là những nhân vật có 1 sự liên hệ 
với nhau. Bạn hãy nối lại với chúng. 
 

 

QUIRINIO   LADARO 
ABITHA    ACRIPPA 
AUGUTTO  CAIPHA 
PHERO    PHAOLO  
HERODE         PHETTO 
TABITHA         NERON 
NAKHUM        GIEREMIA  
 

 

Gợi ý  :   
QUIRINIO & PHETTO là tổng trấn. 
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158.  NHÂN VẬT TIẾP THEO   
 

 

ADAM 
ABIATHA 
DACARIA 
EVODIA 
ITMAEN 
GIOSIGIA 

? 
 

Nhân vật nào dưới đây sẽ được thay vào 
dấu chấm hỏi ? 
 

 

PORITKILA 
HECMOGHENE 
THEOPHILO 
PHILEMON 

 
 
 
 
 

“Thầy là Đấng Kitô, 

Con Thiên Chúa hằng sống”. 

Mt  16, 16. 
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159. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   
 
 

Theo bản danh sách các Tông đồ của 3 Thánh 
sử Mt 10,14; Lc 10,16; Mc 3,13-18 : 
 

 

Vị Tông đồ đứng đầu tiên là ai ? 
Vị Tông đồ đứng ở vị trí thứ 5 là ai ? 
Vị Tông đồ đứng ở vị trí thứ 6 là ai ? 
Vị Tông đồ đứng ở vị trí cuối cùng là ai ? 
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160. CÙNG TÌM   
 
 

Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh Kinh nhưng đã được thêm 2 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là 
những nhân vật nào. 
 

 

NADAP 
VEVAN 
EMINCAT 
IMARIAT 
OPHEBET 
UTAMAP 
TOCCPAP 
 

Gợi ý : 
   Trong dãy từ này có nhân vật ADA. 
 
 
 
 

 

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha,  

bằng cứ là chị đã yêu mến nhiều” 

Lc 7,47 
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161. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   
 
 
Theo bản danh sách các Tông đồ của 3 Thánh 
sử Mt 10,14; Lc 10,16; Mc 3,13-18 : 
 
Theo mẫu tự Alphabet, vị Tông đồ nào : 

 
Xếp ở vị trí đầu tiên? 
Xếp ở vị trí cuối cùng? 
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162. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   
 
 
 

Theo bản danh sách các Tông đồ của 3 Thánh 
sử Mt 10,14; Lc 10,16; Mc 3,13-18 : 
 
Theo mẫu tự Alphabet : 
 

Tông đồ PHÊRÔ xếp ở vị trí thứ …? 
Tông đồ GIUDA ITCARIOT xếp ở vị trí thứ? 
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163. CÙNG TÌM     
 
 

Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh Kinh  nhưng đã được thêm 3 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó 
là những nhân vật nào. 
 

 

TATNATTA 
DETNATA 
MAVIGAGINNA 
AGIUDITHATI 
EDALILAAT 
ALEAMA 
EXIPPORAME  

 

 
Gợi ý : 
 Trong dãy từ này có nhân vật LEA. 

 
 
 
 

“Thưa Ngài , nếu tôi được đẹp lòng Ngài 

thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.” 

St 18,3 
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164. CÙNG TÌM      
 

 
Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh kinh  nhưng đã được thêm 4 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó 
là những nhân vật nào. 
 

 

OPHAGATA 
ENIDEVENNY 
BAMARIAME 
ENBATSEVATY 
ANLYDIAAT 
ENADATI 
DECOTURATO 

 

 
Gợi ý :  
Trong dãy từ này có nhân vật LYDIA. 
 
 

 

, 
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165.  NGƯỜI KẾ TIẾP     
 
  

Những nhân vật dưới đây được sắp 
xếp theo 1 trật tự nhất định. 
 

 

BOLATTO 
ARITIAKHO 
PHILIPPHE 
GIOKHANAN 
POROKHORO 
 
 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong 
những nhân vật cho sẵn sau đây.  
 

 

BATOLOMEO 
PHILOLOGO 
ABIATHA 
ACKHIPPO  
 

 
 
 

“Những ai yêu mến Đức Chúa, 

họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông.” 

Tl 5,31 
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166. SẮP XẾP  LẠI   
 
 

Chỉ có 1 từ trong nhóm mẫu tự dưới 
đây có thể sắp xếp lại thành 1 ngôn 
sứ của Thiên Chúa. Đó là ngôn sứ 
nào ? 
 

 

SOHEAN 
ANGIOA 
MESIAN 
VIADOA 
AIMIGE 
AHAKUC 
XEIGOP 
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167. XẾP TỪ THEO NHÓM   
 
 

Những dãy từ của các nhân vật 
dưới đây đều được sắp xếp theo 1 
nguyên tắc nào đó. 
 

 

GIOKHONGIA 
ACKHIPPO 
PORITKILA  
GIOHOSAPHAT 
PHUTONATO 
AMMINADAP 
PHILILIGO  
GIOKHANAN 
ARITIAKHO 
 
 

Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên. 
 
 

BENGIAMIN 
DIOTREPHET 
MATTITGIA 
DORUPBAVEN 
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168. CÙNG TÌM     
 
 

Đây là tên những nhân vật được nói 
tới trong Tân Ứơc nhưng đã được 
thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó 
là nhân vật nào. 
 

 

CASAMSONTA 
VEXADOCCI 
TOPONUENNA 
EKISAIAIO 
EMMANKHOPI 
TUPHETTOTA 
ENBOATTI  

     
Gợi ý :   

Trong dãy từ này có nhân vật SAMSON. 
 
 

 

 

 

 

“ Mẹ tôi và anh em tôi,  

chính là những ai nghe lời Thiên Chúa  

và đem ra thực hành.” 

Lc  8, 21 
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169. THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy 
hoàn thành những cặp nhân vât này. 

 
        

   MẸ         CON 
 ********                   ********** 

?      GIESU  
?      BOAT 
?     SALOMON 
?     CAIN 
?     OVET 
?      MOSE 
?      ELADA 
?     GIACOP 
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170. CÙNG TÌM   
 
 

Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh Kinh  nhưng đã được thêm 3 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là 
những nhân vật nào. 
 

 

ALEANA 
OHERODIANA 
IGAIENNI 
IRUUMATI 
EXIPPORAME 
ATABITHATA 
EVATTIPA  

 
Gợi ý :  
Trong dãy từ này có nhân vật TABITHA. 
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171. SẮP XẾP THEO NHÓM    
   

 

NAOMI 
MARIA 
HAGA 
APPHIA 
ETTE 
 
 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 
 

DORUXILA 
TROA 
GIUDA 
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172. THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Đây là những cặp cha con. Bạn hãy 
hoàn thành những cặp nhân vât này. 

 

 
   CHA     CON 
 ********                    ******** 

?     GIESU 
?     ANRE  

   ?     RUPHO 
   ?     ANNA 
   ?     SET 
   ?     APRAM 
   ?      ITMAEN 

?     DINA 
?     SAMUEN 
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173. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM   
 
 

Những dãy từ của các nhân vật dưới 
đây đều cùng 1 nhóm theo 1 nguyên 
tắc nào đó. 
 

 

GIESU 
EVODIA 
MANKHO 
ACTEMI 
ELIHUT  
ITMAEN 
MICAEN 
GAPRIEN 
KHETRON 
 
 

Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên. 
 
 

LYXANIA 
       MATTHEU 

GIPTAC  
MARIA 
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174. THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy 
hoàn thành những cặp nhân vât này. 
 
 

CHỒNG       VỢ 
   ************              ********  

?    RAKHEN 
?    MARIA  
?     XIPPORA 
?    ELISABET 
?    GOME 

ENCANA     ? 
PHELICH    ? 
APRAM     ? 
ACRIPPA    ? 
BOAT     ? 

 
 
 
 
 
 

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, 

loài người không được phân ly”. 

Mt 19,6. 



VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 49 

 
175. NHÂN VẬT TIẾP THEO    
 
 

ADAM 
CAIPHA 
ELISA 
  

  BARABA 
  DORUXILA 
  ? 
 

Nhân vật nào dưới đây sẽ được thay 
vào dấu chấm hỏi. 
 
 

GIESU 
TIMON 
MARIA 
HERODIA 
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176. CÙNG TÌM    
 

Đây là tên những nhân vật được nói 
tới trong Tân Ứơc nhưng đã được 
thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó 
là những nhân vật nào. 

 
ENGIESUMI 
BIABENNE 
OTXINVANOPI 
ATMIKHALA 
ENGIOHOSAPHATTI 
ANLADAROTO 
ENKHUDAMI 
 

     Gợi ý :   
Trong dãy từ này có nhân vật GIESU. 

 
 
 
 
 
 

“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, 

thích được nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.” 

Hs 6,6 
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177. TÌM MỐI QUAN HỆ    
 
 
 

Bà IDEVEN    vợ ông  AKHAP 
Bà ELISEVA  vợ ông  AHARON 
Bà DOVORA  vợ ông  LAPPIDOT 

?        vợ ông  ACRIPPA  
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178. SẮP XẾP  LẠI    
 
 

Chỉ có 1 từ trong nhóm mẫu tự dưới 
đây có thể sắp xếp lại thành 1 tông đồ 
của Chúa Giêsu. Đó là tông đồ nào ? 

 
 

DUGEA 
IRINE 
MIONS 
ALPAO 
DATEI 
IAISA 
ENGOI 
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179.   CON CHỮ BÍ ẨN    
 
 

Các nhân vật dưới đây được sắp 
xếp theo 1 trật tự nhất định. 
 

   

GIUSE  
  BARABA 
  KHETLI 
  NAKHUM 
 

Từ nào dưới đây cũng thuộc nhóm trên. 
 

  GIOAN 
  PHILATO 

 SIMON 
  GIUDA 
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180. ĐỐ BẠN     
 
 

 

 

 

 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 
nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 
nhân vật mới. 
 
 

DALILA có 2 mẫu tự 
BINHA có 1 mẫu tự  
GOME có 1 mẫu tự 
RUT không có mẫu tự nào. 
 

 
Nhân vật trong ô này là ai ? 
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181. CÙNG TÌM    
 
  

Đây là tên những phụ nữ trong 
Thánh Kinh  nhưng đã được thêm 4 
mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó 
là những nhân vật nào. 
 

 

ONRAKHENNA 
DAAPPHIANE 

ENDINATA 
DADERETTA 

MAMIKHANNA 
ENRAKHAPPA 

OTCANDAKETA 
 

Gợi ý :  
Trong dãy từ này có nhân vật RAKHAP 

 
 
 
 
 

“Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng 

và giơ tay cầu khẩn Danh Ngài.” 

Tv 63,5 
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182. ĐỐ BẠN     
 
 

 

 

 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 
nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 
nhân vật mới. 
 

 

OOCPA có 2 mẫu tự  
SUNEM có 1 mẫu tự 
TABITHA có 1 mẫu tự 
BECNIKE không có mẫu tự nào. 
 

 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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183. SẮP XẾP CHO ĐÖNG   
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp 
chữ đã quên xếp 1 phụ âm vào tên 
nhân vật. Bạn hãy xếp lại cho đúng. 
 

 

UT       R 
ANA      N 
ENIAKIM     G 
APRHAM     A  
LADAO     R 
DORUXLA     I  
PHILEMN     O  
ACKHELA    O   

 GIOHOSAPAT               H 
MOTHUSELA                C  
   

Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật RUT. 

 
 
 
 
 

“ Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo.” 

Ga 2,5 
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184. CÙNG TÌM    
  

Đây là tên những nhân vật được nói 
tới trong Tân Ứơc nhưng đã được 
thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó 
là nhân vật nào. 
 

 

ATHEOPHYLATA 
EMATTHEUMA 
SAMUEN 
AGIOANNE 
IDAVITTE 
AGIACOPTI 
ETOMANE  
 
 

Gợi ý :  
Trong dãy từ này có nhân vật GIOAN.  
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185. THỬ TÀI NHỚ   

 
Đây là những cặp cha con. Bạn hãy 
hoàn thành những cặp nhân vât này 
 

  CHA           CON 
 *********                *********  

?     SALOMON 
?     ENOT 
?     LAMEC 
?     ITMAEN 
?     ANNA 

           TIME             ? 
           ENCANA        ? 

ANPHE        ? 
         ADO         ? 

BOAT         ? 
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186.  NGƯỜI KẾ TIẾP     
 

Những nhân vật dưới đây được sắp 
xếp theo 1 trật tự nhất định. 
 

 

BARABA 
KHITKIGIA 
MATTAT  
ACPACSAT 
PHILIPPHE 
 
 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong 
những nhân vật cho sẵn sau đây. 
 
 

BATOLOMEO 
ANRONICO 
BENGIAMIN 
ACRIPPA  
 

 
 
 

“Thánh ý Chúa là gia nghiệp con mãi mãi 

vì đó là hoan lạc của lòng con.” 

Tv 119,105 
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187. CÙNG TÌM     
 
 

Những nhân vật này được sắp xếp 
theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm 
nhân vật nào không tiếp theo trong 
dãy từ này. 
 
 

EUBULO 
XEDA 
ENGIAKIM 
BOXO 
CAIPHA 
BELIA 
EUNIKE 
GIPTAC 
HERODIA 

 
 
 
 
 
 
 

“Lạy Thiên Chúa, Ngài đã nhớ đến con 

và không bỏ rơi những kẻ yêu mến Ngài.” 

Đn 14,18 
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188.  CÙNG TÌM    
  
 

Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật 
tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không 
tiếp theo trong dãy từ này. 

 
 

COLAUDIA 
PHEBE 
GIACOBE 
SIMY  
GIUDA 
DAKEU 
PHYGHELO 
MOTHUSELAC 
AMMINADAP 
GIOKHANAN 
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189. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM    
 
Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng 
gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó các 
nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp 
những nhân vật này là ai.  
 

 
DCRLSBTGN 

 
Gợi ý :  
Trong gia đình này có nhân vật GIOAN. 

 

 
190.  TÌM MỐI QUAN HỆ       
 

GIACOP con ông IXAAC 
ELADA   con ông AHARON 
GIUSE    con ông GIACOP 

?       con ông ENCANA 
 
 
 
 
 
 

“Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặp tình thương.” 

Hs 10, 12 
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191. NHÂN VẬT BÍ ẨN    
 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.  
Bạn hãy tìm đó là ai ? 

 
RODO     TITO     SUAC     GIOP     LUCA 

 

ACNI      ADAM   AMOT     TOMA    ELIA 
 

TITO       ISAI      TAMA     LINO     CAIN 
 

MINA      ACNI    CAIN      TAMA    ANRE 
 

 
SUAC 

con của Ông Apraham với bà Cơtura.  
Stk 25,11 
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192.  SẮP XẾP THEO NHÓM       
 

 

BELEM 
XYKHA 
GALILE 
GONGOTHA 
GIERUSALEM 
 
 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 
 

TAMA 
BETANIA 

  TOMA  
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193. CÙNG SUY GẪM   
 
 

Những nhân vật dưới đây được sắp 
xếp theo 1 trật tự nhất định. 
 

 

ANRE 
XANMON 
KHANAN 
GIOAN 
XINVANO 
 
 

Nhân vật tiếp theo sẽ là : 
 
 

   GIACOBE 
   AMLIAT 
   ABIATHA 
   MAHALANEN 
 
 
 
 
 
 

“Nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta 

và giữ giao ước của Ta, thì Ta sẽ coi các ngươi 

là một vương quốc tư tế, một Dân Thánh”. 

Xh 19,5-6. 
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194.  TÌM TÌM      
 
 

Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật phụ 
nữ trong Kinh Thánh, song không có 
1 mẫu tự nào được dùng 2 lần. 
 

 
Ví dụ :  EVA 

SALOME 
… … 
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195.  THỬ TÀI NHỚ   
 
 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy 
hoàn thành những cặp nhân vât này. 
 

 

CHỒNG       VỢ 
      ************               ******** 

                  AQUILA      ? 
KHANANIA     ? 
KHUDA      ? 

                  ADAM      ? 
DACARIA     ? 
GIUSE       ? 
AMRAM           ? 
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196. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
 
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 
1 trật tự nhất định. 
 

OHOLIVA 
PHEBE 
RAKHAP 
 

Từ tiếp theo là gì ? 
 

SIPRA 
GIOKHEVET 
NAOMI 
BINHA    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự,  

vì đó là điều đẹp long Chúa.” 

Cl 3,20 
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197. NGƯỜI KẾ TIẾP      
 

Những nhân vật dưới đây được sắp 
xếp theo 1 trật tự nhất định. 
 

MATTITGIA  
APRAHAM 
MAHALANEN 
NATHANAEN 
GIOSIGIA 
 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo 
trong những nhân vật cho sẵn sau đây. 
 

MANAEN 
ACRIPPA  
PHILOLOGO 
GIEREMIA  

 
 
 
 
 

“Con khôn làm cha vui sướng, 

Con dại làm mẹ buồn phiền.” 

Châm ngôn 10,1 
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198. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 
1 trật tự nhất định. 
 
 

MATTHEU 
QUATO 
LUKIO 
 

 Từ tiếp theo là : 
 

ELISA 
LOIT 
PHAOLO 
OVET  
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199.  TÌM KẾM    
 
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 
1 trật tự nhất định. 
 

 

EUTYKHO 
COLAUDIA 
GIACOBE 
 

Từ tiếp theo là : 
 

SALOME 
AQUILA 
NACSON  
ADAM   
   

 
 
 
 
 

“Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con,  

đừng khinh dễ mẹ con khi người già yếu. Chân lý và 

khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết,  

con hãy mua lấy chứ đừng bán đi.” 

Châm ngôn 23,22-23 



VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 73 

 
200.  ĐỐ BẠN      
 
 
 

 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 
nhân vật dưới đây và rút ra 4 mẫu tự để tạo 1 
nhân vật mới. 
 
 

MINA có 2 mẫu tự  
OVET có 2 mẫu tự 
AMOT có 4 mẫu tự 
PUDE không có mẫu tự nào. 
 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
 

 
201.  TÌM MỐI QUAN HỆ      
 

BENGIAMIN con bà RAKHEN 
EPRAIM      con bà ATNÁT 
XARA         con bà ETNA  

   ?         con bà ELISABET 
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202. BẠN CÓ BIẾT    
 

    

 
Đây là 1 nhân vật có 4 mẫu tự gồm 1 cặp 
nguyên âm và 1 cặp phụ âm, biết rằng trong 
nhân vật này không có mẫu tự A. 
 
 
 
 
 
 
203. BẠN CÓ BIẾT    
 

1. Nhân vật nào có các mẫu tự sắp 
xếp  đúng theo trật tự bảng mẫu tự 
Alphabet. 
 

  Vd : ABEN  
 

2. Nhân vật nào có các mẫu tự sắp 
xếp  đúng theo trật tự bảng mẫu tự 
Alphabet đảo ngược. 
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204. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     
 
Đây là 2 tổng trấn liên quan đến cuộc đời Chúa 
Giêsu. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm 
đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật 
này là ai.  

 
QRNPHLT 

 

 
 
 
 
205. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
 
 

Đây là 2 nhân vật nữ được sắp xếp theo 1 trật 
tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai. 
 

  MAAICRTAAM  
 
 
 
 

 

“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” 

Lc 10,42 
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206.  CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
 
 

Đây là 2 thượng tế thời Chúa Giêsu được sắp 
xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem 
đó là ai. 
 

  CNAAINPAHHAK  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 77 

 
207. CÙNG GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp 
xếp theo 1 trật tự nhất định. 
 
 

MONATHAN 
HAATDI 
BALINO 
BOBOXO 
NAENE 
 

Từ tiếp theo sẽ là : 
 

SAEVA 
BAPHERO 
MUBALAC 
TASEM 
 
 
 
 
 

“Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, 

 thêm cao lớn và thêm ân nghĩa 

 đối với Thiên Chúa và người ta.” 

Lc 2,52 
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208. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 
1 trật tự nhất định. 
 

 

GIOANNA 
GIULIA 
PONINNA 
 

Từ tiếp theo là : 
 

KHUNDA 
ELISEVA 
MACTA 
SUSANNA   
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209. CÙNG SUY GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp 
xếp theo 1 trật tự nhất định. 
 

LADARO 
KIT 
ISAIA 
 

Nhân vật tiếp theo sẽ là : 
 

GIACOP 
ELIA 
HERODE 
TOMA 
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210. CÙNG TÌM      
 
 

Những nhân vật này được sắp xếp 
theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm 
nhân vật nào không tiếp theo trong 
dãy từ này. 
 
 

BENGIAMIN 
DAVIT 
ADAM 
DUPLIO 
AXINHRIT 
CAIPHA 
GIEREMIA 
QUATO 
XINVANO 
SIMY 
 
 
 
 
 

“Ai không yêu thương 

 thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” 

1Ga 4,8 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 
 
 
131. TÌM TỪ KHÁC NHÓM     

PHAOLO. 
 
132. TỪ KHÁC NHÓM    
GIESU, vì những nhân vật đã cho là những phụ nữ. 
 
133. TÌM TỪ CÕN THIẾU    
Từ được lựa chọn là : AVIHUT, vì ta lấy số Lamã (từ XI trở 
xuống) của mỗi từ cộng lại là xuất hiện từ cần tìm. Vd : 

EVA + GIESU =   AVIHUT. 
  V   +    I       =     VI. 

 
134. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI    
Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những 
mẫu tự ở vị trí thứ 2 với 3 và vị trí 6 với 7. 

COLAUDIO, PHILEMON, 
PHYGHELO, QUIRINIO, 

GIOSIGIA, HERODION, ALEXANDE. 
 

135. TÌM MỐI QUAN HỆ     
BATIME. 
 
136. LOẠI BỚT     
Tất cả những nhân vật này đều thừa mẫu tự A 

  E, ADAM, ROU, SUSANNA, TOMA, 
MARIA, AMOT, OVET, AGABO, ELI. 

 
137. CÙNG TÌM     
TIAXA.  Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là 
A, B, C, D, E, G, H theo mẫu tự Alphabet. Vậy TIAXA không 
phải là từ tiếp theo. 
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138. NHANH MẮT     
Bạn chỉ cần đảo ngược các mẫu tự từ trên xuống cuối là tìm 
được nhân vật cần tìm. 

NOE,  SIMON, BANABA, GIESU, 
AKHIM, MOSE, GIOXECH, 
PHYGHELO, PORITCA, GIOSUE.  

 
139. SẮP XẾP CHO ĐÖNG      
 

BATIME, NATHANAEN, MAHALANEN, 
ENGIAKIM, CAIPHA, APRAHAM, 
MOTHUSELAC, LARADO,  
EPENET, NICODEMO. 

 
140.  NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU     
Những nhân vật này là : 

ITMAEN - ENGIAKIM 
QUATO - TOMA 
OLIMPA - PATROBA 
NATHAN - ANRE 
TIMON - ONEXIPHORO 
DORUXILA - LADARO 
HAGA - GAPRIEN 
PHERO - RODO 
GIACOBE - BELIA 
DEMA - MATTHEU 

 
141. TÌM KẾM      
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 
nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  
BAGIESU. 
 
142. TÌM TỪ KHÁC NHÓM    

QUATO. 
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143.  ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG      
Những nhân vật này là : 

TOMA, XOPATRO, SIMEON, 
ANNA, ITMAEN, PHELICH, 
NACGAI, AMON, BALAC, CAIN. 
 

144. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG         
Tất cả những nhân vật này đều quên mẫu tự A. Đó là : 

AMOT, BELIA, CAIN, DAVIT,  
APRAHAM, GIACOP, 
KHANANIA, DACARIA, MINA. 

 
145. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG     
Những nhân vật này là : 

XOPHONIA, NATHAN, DANIEN, 
MALAKHI, GIOEN, ISAIA, 
KHABACUC, NAKHUM, 
GIONA, EDEKIEN. 

 
146. SẮP XẾP TỪ VỰNG     
Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 2 mẫu tự đầu 
và 2 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 2 mẫu tự 
đầu và 2 mẫu tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm.  

MOTHUSELAC, ONEXIPHORO, 
GIOKHONGIA. 

 
147.  XẾP TỪ THEO NHÓM    
Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  4 của các nhân vật là A. 
Nhân vật được chọn là ITXAKHA. 
 
148.   NHANH MẮT   
Từ nhân vật GIOAN ta có 1 nhân vật mới là GIONA. 
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149. CÙNG TÌM      
 Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 1 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện 
những nhân vật cần tìm. 

EPAPRODITO, GIOTHAM, GIOXECH, 
ONEXIPHORO, BERECGIA, 
HECMOGHENE, THEOPHILO. 

 
150. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần 
lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất 
hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  COLAUDIA. 
 
151. NHANH MẮT   
Từ nhân vật CAIN ta có 1 nhân vật mới là ACNI. 
 
152. NHANH MẮT    
Từ nhân vật GIESU ta có 1 nhân vật mới là GIUSE. 
 
153.  LOẠI BỚT     
Quan sát nhân vật đã cho, ta thấy thừa 2 mẫu tự cuối. Ta 
cứ loại bỏ 2 mẫu tự cuối sẽ tìm thấy những nhân vật cần 
tìm. 

EVA, MOSE, AHARON, GIESU, 
QUIRINIO, XOPATRO, TADEO, 
PORITCA, PHYGHELO, MONAXON. 

 
154.  NHÂN VẬT TIẾP THEO    
GAIO. Những mẫu tự ABCDEGHI có mặt trong các nhân 
vật ở vị trí thứ 3 trong bảng mẫu tự Alphabet.  
 
155. NHÂN VẬT BÍ ẨN     
Những nhân vật đó là : 

LINO – ANNA – AMOT. 
Hàng ngang thứ 1, bạn ghép những mẫu tự đầu tiên. Hàng 
ngang thứ 2, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 4. Hàng 
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ngang thứ 3, bạn ghép những mẫu tự cuối cùng. Bạn sẽ tìm 
ra những nhân vật bí ẩn này. 
 
156.  CON CHỮ BÍ ẨN    
NAAMAN. 
Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối giống 
nhau. 
 
157.  NHÌN NHANH NHỚ NHANH    
  
QUIRINIO -  PHETTO  Tổng trấn  
ABITHA  -   CAIPHA   Thượng tế  
AUGUTTO - NERON   Hoàng đế La mã 
PHERO  - PHAOLO  Tông đồ  
HERODE  - ACRIPPA  Vua Dothái 
TABITHA  - LADARO  Người chết sống lại  
NAKHUM  -  GIEREMIA  Tiên tri 
 
158.  NHÂN VẬT TIẾP THEO   
HECMOGHENE. 
Những mẫu tự ABCDEG có mặt trong các từ giống với vị trí 
trong bảng mẫu tự Alphabet. Vd : mẫu tự thứ 7 trong từ 
HECMOGHENE là H và H cũng là vị trí thứ 7 trong bảng 
mẫu tự Alphabet. 
 
159. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   

PHERO – PHILIPPHE –  
BATOLOMEO  –  GIUDA. 

 
160. CÙNG TÌM   
Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những nhân 
vật cần tìm. 

ADA, EVA, MINCA, 
MARIA, PHEBE, TAMA, OCCPA. 
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161. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   
ANRE – TOMA. 
 
162. NHÌN NHANH NHỚ NHANH   
Thứ 8  -   Thứ 6. 
 
163. CÙNG TÌM     
Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện 
những nhân vật cần tìm. 

ATNAT, ETNA, AVIGAGIN, 
GIUDITHA, DALILA, LEA, XIPPORA. 

 
164. CÙNG TÌM     
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện 
những nhân vật cần tìm.  HAGA, IDEVEN, MARIA,  

BATSEVA, LYDIA, ADA, COTURA. 
 
165.  NGƯỜI KẾ TIẾP      
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất 
hiện 2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật 
tiếp theo sẽ là PHILOLOGO. 
 
166. SẮP XẾP  LẠI   
 Ngôn sứ OVADIA. 
 
167. XẾP TỪ THEO NHÓM   
Từ cùng nhóm là MATTITGIA, vì nó cũng không chứa 1 chữ 
E nào cả. 
 
168. CÙNG TÌM     
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện 
những nhân vật cần tìm. 

SAMSON, XADOC, PONUEN, 
ISAIA, MANKHO, PHETTO, BOAT. 
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169. THỬ TÀI NHỚ   
 MẸ     CON 
*******                 ********* 
MARIA    GIESU (Mt 1,16) 
RAKHAP   BOAT(Mt 1,5) 
BATSEVA     SALOMON (2Sm12,25) 
EVA   CAIN (St 4,1) 
RUT    OVET (Mt 1,5) 
GIOKHOVET  MOSE (Xh 6,20) 
ELISOVA   ELADA (Xh 6,23) 
REBECA   GIACOP (St 25,26 

 
170. CÙNG TÌM   
Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện 
những nhân vật cần tìm. 

LEA, HERODIA, GAIEN, RUUMA, 
 XIPPORA, TABITHA, VATTI. 

 
171. SẮP XẾP THEO NHÓM      
DORUXILA. 
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ. 
 
172. THỬ TÀI NHỚ   

CHA   CON 
*******               ********* 

  GIUSE   GIESU (Mt 1,16) 
GIOAN   ANRE (Mt 3,18) 

  SIMON   RUPHO (Mc 15,21) 
  PONUEN  ANNA (Lc 2,36) 
  ADAM   SET(St 5,3) 
  TERAC   APRAM (St 11,27) 

 APRAHAM   ITMAEN (St 16,15) 
GIACOP   DINA (St 30,21) 
ENCANA  SAMUEN (1Sm 1,20) 
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173. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM   
Từ tiếp theo trong dãy từ trên là GIPTAC, vì nó không có 
mẫu tự nào được lặp lại 2 lần. 
 
174. THỬ TÀI NHỚ   

CHỒNG      VỢ 
********       ********  
GIACOP         RAKHEN (St30,15-30) 
GIUSE    MARIA (Mt 1,16) 
MOSE    XIPPORA (Xh 6,20) 
DACARIA  ELISABET (Lc 1,5) 
HOSE   GOME (Hs 1,3) 
ENCANA   ANNA(1Sm1,19-20) 
PHELICH  DORUXILA (Cv 24,24) 
APRAM    XARAI (St 17,1-27) 
ACRIPPA  BECNIKE (Cv 26,30) 
BOAT   RUT(Mt 1,5) 

 
175. NHÂN VẬT TIẾP THEO    
GIESU. 
Bạn lưu ý khoảng cách các mẫu tự đầu tiên của nhóm 1  
ACE, nên mẫu tự tiếp theo của nhóm 2 là G. 
 
176. CÙNG TÌM    
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện 
những nhân vật cần tìm. 

GIESU, ABEN, XINVANO, MIKHA, 
GIOHOSAPHAT,LADARO, KHUDA. 

 
177. TÌM MỐI QUAN HỆ    
Bà BECNIKE. 
 
178. SẮP XẾP  LẠI    
Tông đồ SIMON. 
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179.   CON CHỮ BÍ ẨN    
 PHILATO. 
Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối theo trật 
tự alphabet đảo ngược. 
 
180. ĐỐ BẠN     
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có E, L và A. Nhân 
vật cần tìm là: LEA. 
 
181. CÙNG TÌM     
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện 
những nhân vật cần tìm. RAKHEN, APPHIA, DINA, DERET, 
MIKHAN, RAKHAP, CANDAKE. 
 
182. ĐỐ BẠN     
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có P, U và A. Vậy 
nhân vật cần tìm là : PUA. 
 
183. SẮP XẾP CHO ĐÖNG     
Những nhân vật này là : 

RUT, ANNA, ENGIAKIM, 
APRAHAM, LARADO, DORUXILA, 
PHILEMON, ACKHELAO, 
GIOHOSAPHAT, MOTHUSELAC. 
 

184. CÙNG TÌM     
Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện 
những nhân vật cần tìm. THEOPHYLO, MATTHEU, 
SAMUEN, GIOAN, DAVIT, GIACOP, TOMA. 
 
185. THỬ TÀI NHỚ   
 
          CHA      CON 
   *********                      ********* 

DAVIT    SALOMON (2Sm 12,25) 
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SET     ENOT (St 4,26) 
MOTHUSELAC  LAMEC (Lc 3,37) 
APRAHAM    ITMAEN (St 16,15) 
PONUEN   ANNA (Lc 2,36) 
TIME         BATIME (Mc 10,46) 
ENCANA   SAMUEN (1Sm 1,20 
ANPHE    GIACOBE (Mc 3,18) 
ADO    XADOC (Mt 1,14) 
BOAT    OVET (Mt 1,5) 

 
186.  NGƯỜI KẾ TIẾP      
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất 
hiện 3 mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp 
theo sẽ là BATOLOMEO. 
 
187. CÙNG TÌM     
BOXO. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 3, lần lượt là B, 
D, G, I, L, N, P, R theo mẫu tự Alphabet cách 1. Vậy BOXO 
không phải là từ tiếp theo. 

 
188.  CÙNG TÌM     
SIMY. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là A, 
B, C, D, E, G, H, I, K theo mẫu tự Alphabet. Vậy SIMY 
không phải là từ tiếp theo. 
 
189. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM    
DACARIA-ELISABET-GIOAN. 
 
190.  TÌM MỐI QUAN HỆ       
 SAMUEN. 
 
191. NHÂN VẬT BÍ ẨN    
Những nhân vật đó là : 

OOCPA – NAOMI – ISAIA – MACTA. 
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Hàng ngang thứ 1, bạn ghép những mẫu tự cuối cùng.  
Hàng ngang thứ 2, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 3.  
Hàng ngang thứ 3, bạn ghép những mẫu tự ở vị trí thứ 2.  
Hàng ngang thứ 4, bạn ghép những mẫu tự đầu tiên. Bạn 
sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này. 
 
192.  SẮP XẾP THEO NHÓM       
BETANIA. 
Vì dãy từ đã cho là những địa danh. 

 
193. CÙNG SUY GẪM   
Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy có 1 quy luật 
chung là sau nguyên âm A là phụ âm N. Số lượng các mẫu 
tự đứng trước nguyên âm  A lần lượt 0, 1, 2, 3, 4 và 5 mẫu 
tự. Vậy nhân vật tiếp theo là MAHALANEN. 
 
194. CÙNG TÌM     
BINHA, COTURA, DINA, DINPA, DORUXILA, EVA, ETNA, 
EVODIA, GAIEN, 
GOME, HERODIA, KHUNDA, LEA, LYDIA, MINCA, 
MIKHAN, NAOMI, PUA, RAKHEN, RUT, SOVA, SIPRA, 
SALOME … … 
 
195. THỬ TÀI NHỚ   

 
CHỒNG         VỢ 

    ************              ******** 
AQUILA     PORITKILA (1Cr16,19) 

  KHANANIA    XAPHIRA (Cv 5,1) 
  KHUDA     GIOANNA (Lc 8,3) 

ADAM     EVA (St 3,20) 
DACARIA    ELISABET (Lc 1,5) 
GIUSE      MARIA (Mt 1,16) 
AMRAM    GIOKHEVET(Xh 6,20) 
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196. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 2 
nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  
GIOKHEVET. 
 
197. NGƯỜI KẾ TIẾP      
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất 
hiện 3 mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp 
theo sẽ là PHILOLOGO. 
 
198. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 
nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  ELISA. 
 
199. TÌM KẾM      
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 
nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  
AQUILA. 
 
200. ĐỐ BẠN      
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có  T,  O,  M  và  A. 
Vậy nhân vật cần tìm là : TOMA. 
 
201. TÌM MỐI QUAN HỆ      
 GIOAN TẨY GỈA. 
 
202. BẠN CÓ BIẾT    
ETTE. 
 
203. BẠN CÓ BIẾT    
a. ABEN, AMOT, ENOT, GIOP. 
b. TOMA. 

 
204. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     
 QUIRINIO-PHILATO. 
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205. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân 
vật là MACTA – MARIA, được sắp xếp xen kẽ theo trật tự 
xuôi ngược : MaAiCrTaAm. 
 
206.  CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân 
vật là CAIPHA – KHANAN, được sắp xếp xen kẽ theo trật 
tự xuôi ngược : CnAaInPaHhAk. 
 
207. CÙNG GẪM    
Những từ đã cho đều lần lượt bắt đầu bằng 2 mẫu tự của 
số thứ tự Một (mo), Hai (ha), Ba (ba)… .từ tiếp theo sẽ là 
EVA (SAEVA). 
 
208. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 
nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  
ELISEVA. 
 
209. CÙNG SUY GẪM   
Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ 
dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là HERODE. 
 
210. CÙNG TÌM      
ADAM. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là 
G, I, L, N, P, R, T, V, Y theo mẫu tự Alphabet cách 1. Vậy 
ADAM không phải là từ tiếp theo. 
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“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” 

Ga 14, 23 
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Mọi chú thích Thánh Kinh, xin xem tập 
VUI HỌC THÁNH KINH 15  

 
********** 

 
MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP  

RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 
 
 

Mục lục 
 

Những bài tập   1,2,3 … 05 
Phần giải đáp   1,2,3 … 81 
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